
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tính đến 31 tháng 12 năm 20....
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số đang sử dụng
	Trđ: Số cần sửa chữa

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Máy cộng hưởng từ (MRI)
	Cái
	
	

	2
	CT Scaner
	Cái
	
	

	3
	Máy siêu âm chẩn đoán màu 4D
	"
	
	

	4
	Máy siêu âm chẩn đoán màu 3D
	"
	
	

	5
	Máy siêu âm đen trắng
	"
	
	

	6
	Bộ nội soi các loại
	Bộ
	
	

	7
	Thiết bị phẫu thuật nội soi
	Bộ
	
	

	8
	Máy X quang các loại
	Cái
	
	

	9
	Máy điện tim
	"
	
	

	10
	Bộ Đại phẫu và trung phẫu
	Bộ
	
	

	11
	Bộ phẫu thuật Lase
	Bộ
	
	

	12
	Bộ phẫu thuật mắt
	Bộ
	
	

	13
	Ghế chữa răng
	Bộ
	
	

	14
	Máy xét nghiệm huyết học
	Cái
	
	

	15
	Máy phân tích sinh hóa
	"
	
	

	
	…
	
	
	


1. Mục đích:
Đánh giá năng lực và tình hình trang thiết bị của cơ sở y tế.
2. Kỳ báo cáo: Năm.
3. Cách tổng hợp và ghi chép:
Chỉ tổng hợp số liệu của một số trang thiết bị chủ yếu, theo danh mục đã được in sẵn trong biểu mẫu.
Cột 1: Số thứ tự đã in sẵn.
Cột 2: Tên các thiết bị đã in sẵn. Cột này sẽ bổ sung danh mục thiết bị chủ yếu hàng năm.
Cột 3: Đơn vị tính (đã in sẵn).
Cột 4: Ghi số lượng thiết bị có đến 31 tháng 12 hàng năm của tất cả các cơ sở y tế tư nhân trong huyện.
Cột 5: Ghi những thiết bị cần sửa chữa.
4. Nguồn số liệu: Báo cáo các cơ sở y tế tư nhân trong địa bàn huyện (Biểu 2/YTTN).

